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I  Văn phòng phẩm

1 Bìa lá nhựa Plus A4 dày 0.2 mm 100 cái /
xấp Kích thước khổ A4, trong nhìn thấy bên trong Việt Nam Xấp 5

2 Bìa lá nhựa 60 ( 100 cái/ xấp ) Bìa ngoài làm từ nhựa cứng, chắc chắn, không thấm nước, khổ A4, bên trong
có 60 lá, độ dày 0.8mm, trọng lượng 425 gram Việt Nam Xấp 5

3 Bìa sơ mi nút mũ F4 Chất liệu nhựa bền chắc, màu trắng, Kích thước khổ F4 (26x35cm), chất liệu
nhựa bền chắc, màu trắng Việt Nam Cái 1.000

4 Bìa sơ mi 3 dây 10 cm  loại dày  10 cái / lốc Bìa bóng, 3 dây, chiều cao chứa văn bản 10cm (±1cm) Việt Nam Cái 50

5 Bìa sơ mi 3 dây 15 cm  loại dày  10 cái / lốc Bìa bóng, 3 dây, chiều cao chứa văn bản 15cm (±1cm) Việt Nam Cái 200

6 Bìa kiếng A4 -1,0 mm 100 tấm/ xấp Bìa bóng kính dày ≥ 1.0 mm
Kích thước : khổ A4 (210x297mm) Việt Nam Xấp 2

7 Bìa màu cứng A3 100 tờ/01xấp Màu xanh dương, xanh lá, vàng, giấy dày, láng mịn, không mùi, chất lượng
màu sắc ổn kích ( 294 x297 x420 mm ) định lượng 180gsm Indonesia Xấp 2

8 Băng keo trong OPP 06 cuộn/cây Rộng 5cm, dài ≥ 200 yards,  dính tốt Việt Nam Cuộn 200
9 Băng keo dán gáy 5 cm ( Xanh ) Kích thước: 5cm * ≥12m, dính tốt Việt Nam Cuộn 50
10 Băng keo dán gáy 7 cm ( đỏ ) Kích thước: 7cm * ≥12m, dính tốt Việt Nam Cuộn 200

11 Băng keo dính 2 mặt 3 cm x 3m Kích thước: 3cm x 3m,  2 mặt keo trong suốt dày khoảng 1,5-2mm, nặng
khoảng 190 - 200g, dính tốt Việt Nam Cuộn 20

12 Bấm lỗ nhỏ GS 957
Thép chắc chắn chống rỉ, vỏ ngoài bọc nhựa màu đen cao cấp, Đục được 2
lỗ, đường kính lỗ khoảng 5- 6mm, khoảng cách giữa 2 lỗ khoảng 70 - 80mm,
đục tối thiểu 20 tờ giấy/lần

Việt Nam Cái 10

13 Bấm kim lớn Size 24mm ±2mm, thân bằng chất liệu inox bền bỉ, bọc nhựa tay cầm giúp
êm tay và chống trơn trợt. có thể bấm tối đa 100 tờ giấy Việt Nam Cái 1

14 Bàn cắt giấy khổ A3
Kích thước : (67 x 43 x 10cm) ±2cm, dao cắt bằng hợp kim bền chống rỉ sét
có thể cắt được 1 lần khoảng 500 tờ giấy photo, khung được đúc bằng sắt
bền bỉ. có bộ phận thước đo và kẹp giữ giấy

Việt Nam Cái 1

15 Chuốt viết chì 40 chuốt / hộp Thép xi mạ 4 gram ( 31x19,5x12 mm ) Việt Nam Cái 20

16 Dập ghim đại KW TRIO 050 LA Được làm bằng thép chịu lực, rất bền. Dập được 250 tờ giấy. Sử dụng ghim
bấm từ 23/6 tới 23/24, Kích thước: 285mm x 85mm x 225mm. Việt Nam Cái 1

17 Đồ bấm tập Số 10 Vỏ nhựa cao cấp, chịu va đập tốt, Đầu bấm kim loại không gỉ, Bấm kim có
thể bấm tối đa khoảng 15 tờ Trung quốc Cái 50



18 Đồ bấm  Số 03 Vỏ nhựa cao cấp, chịu va đập tốt, Đầu bấm kim loại không gỉ, Bấm kim có
thể bấm tối đa khoảng 30 tờ Trung quốc Cái 5

19 Đồ gở kim bấm dạng kiềm Inox, dạng kiềm, kích thước 5x4 cm Việt Nam Cái 10

20 Gôm tẩy
Chất liệu Polymer giúp tẩy có độ bền dẻo cao, có khả năng tẩy sạch mọi loại
vết vết chì đen mà không gây rách giấy, không làm bẩn, lem trên giấy trắng,
Khi sử dụng cho ra ít vụn, ít bụi

Việt Nam Cục 30

21 Giấy trắng A4 Plus 70  ( 5 gram/ thùng ) Có độ trắng 160 -164 , độ sáng 107-113, MD >= 80, CD >=40, Độ dày 98-
102µm, độ ẩm 3.0-4.2%, độ mờ đục >93%Kích thước ( 210 x 297 mm) Việt Nam Gram 2.000

22 Giấy trắng A5 Plus 70 ( 10 gram/ thùng ) Độ dày 98-102, có độ sáng từ 86 trở lên, bề mặt mịn láng, có định lượng cao
70 Kích thước ( 148 x 210 mm ) Việt Nam Gram 1.000

23 Giấy A4 Plus,  màu hồng, xanh, vàng  (05
gram/ thùng )

Độ dày 98-102, độ trắng 157-163, độ mờ đục >=90, MD >=6.0, CD>=2.8,
độ nhám <=220, Kích thước ( 210 x 297 mm ) Việt Nam Gram 30

24 Giấy A5 Plus,  màu hồng, xanh, vàng  (10
gram/ thùng )

Độ dày 98-102, độ trắng 157-163, độ mờ đục >=90, MD >=6.0, CD>=2.8,
độ nhám <=220, Kích thước ( 148 x 210 mm ) Việt Nam Gram 30

25 Giấy trắng A3 Plus  70 ( 5 gram/ thùng ) Có độ trắng 160 -164 , độ sáng 107-113, MD >= 80, CD >=40, Độ dày 98-
102µm, độ ẩm 3.0-4.2%, độ mờ đục >93% Kích thước (297 x 420 mm) Việt Nam Gram 30

26 Giấy màu A3 Plus  70  ( 5 gram/ thùng )  Có độ trắng 160 -164 , độ sáng 107-113, MD >= 80, CD >=40, Độ dày 98-
102µm, độ ẩm 3.0-4.2%, độ mờ đục >93%, Kích thước: (297 x 420 mm), Việt Nam Gram 10

27 Giấy miếng phân trang giấy
Xấp 5 màu, Được làm bằng chất liệu Polime, có thể viết lên được bằng bút
dạ kính, Đầu có lớp keo, Kích thước: 1,0 -1,5cm x 4,0 - 4,5cm, có hình dạng
mũi tên, ≥100 miếng, mỗi màu ≥ 20 miếng

Đài loan Xấp 10

28 Giấy ghi chú Note vàng, giấy màu vàng, có viền keo dính  Kích thước ( 4,5 - 5,0 cm * 7,5
- 8,0 cm ) Đài loan Xấp 20

29 Hộp sáp ( 5 cái/01 lốc ) Sáp nến Việt Nam Hộp 20
30 Hồ dán Queen 30 ml  (12 chai/lốc ) Chất liệu dán giấy, keo lỏng trong suốt ( 30 ml ) Việt Nam Chai 1.000

31 Kệ xéo nhựa 3 ngăn xanh dương Chất liệu nhựa, ráp từ những miếng nhựa, bề mặt dưới chân kệ chống trợt (
30 x 30 x12 cm ) Việt Nam Cái 10

32 Kệ ráp 4 ngăn Dl YP 974  ( 32 x 29 cm ) Kệ gấp khổ 974  làm từ Carton, vải PVC bọc ngoài Việt Nam Cái 12

33 Kệ hồ sơ bằng nhựa 3 tầng ( 25 cm x 45 cm
) Kệ gấp khổ 25 làm từ Carton, vải PVC bọc ngoài Việt Nam Cái 5

34 Kệ nhựa đựng hồ sơ 4 tầng pro - office Chất liệu nhựa PP, chứa chứng từ  các khổ A4, A5, A6, màu xanh , màu ghi Việt Nam Cái 10



35 Kệ nhựa đựng hồ sơ  5 ngăn Nhựa dẻo, Kích thước: (545 x 370 x 350mm) ±100m, 5 ngăn phân chia rõ
ràng Việt Nam Cái 10

36 Kim kẹp Inox nhọn C62 / C32 ( 10 hộp/lốc ) Chất liệu hợp kim cao cấp thép cứng cáp, có độ bền cao cùngkhả năng chịu lực và chống gỉ sét tốt, Kích thước 25mm  ±1mm Việt Nam Hộp 100

37 Kim bấm giấy 23/20 Chất liệu thép bền bỉ, chân kim dài 20mm, độ rộng kim 23mm Việt Nam Hộp 3
38 Kim bấm 23/10 Chất liệu thép bền bỉ, chân kim dài 10mm, độ rộng kim 23mm Việt Nam Hộp 5
39 Kim bấm 23/8 Chất liệu thép bền bỉ, chân kim dài 8mm, độ rộng kim 23mm Việt Nam Hộp 5
40 Kim bấm 24/6 Kích thước: 6.5 x 1.5 x 3.5 cm Việt Nam Hộp 5
41 Kim bấm số 10 Kim bấm tối đa 20 tờ Việt Nam Hộp 700

42 Kim bấm số 3 Nguyên liệu thép mạ điện giúp ngăn ngừa gỉ sét (cao 6mm ± 1mm, rộng
11.7mm ±1mm), Việt Nam Hộp 10

43 Kẹp giấy Echo 12 ( 51 mm )  Sản xuất bằng thép không rỉ rất an toàn khi sử dụng, tay kẹp chắc chắn giúp
kẹp số lượng lớn giấy tờ, tài liệu, Kích thước 51 mm, Việt Nam Hộp 20

44 Kẹp giấy Echo 12 ( 41 mm ) Sản xuất bằng thép không rỉ rất an toàn khi sử dụng, tay kẹp chắc chắn giúp
kẹp số lượng lớn giấy tờ, tài liệuKích thước 41 mm, Việt Nam Hộp 20

45 Kẹp giấy Echo ( 32 mm ) Sản xuất bằng thép không rỉ rất an toàn khi sử dụng, tay kẹp chắc chắn giúp
kẹp số lượng lớn giấy tờ, tài liệuKích thước 32 mm, Việt Nam Hộp 20

46 Kẹp giấy Echo ( 25 mm ) Sản xuất bằng thép không rỉ rất an toàn khi sử dụng, tay kẹp chắc chắn giúp
kẹp số lượng lớn giấy tờ, tài liệu, Kích thước 25 mm, Việt Nam Hộp 20

47 Kẹp giấy Echo ( 19 mm ) Sản xuất bằng thép không rỉ rất an toàn khi sử dụng, tay kẹp chắc chắn giúp
kẹp số lượng lớn giấy tờ, tài liệu, Kích thước 19 mm, Việt Nam Hộp 20

48 Kẹp giấy Echo (15 mm ) Sản xuất bằng thép không rỉ rất an toàn khi sử dụng, tay kẹp chắc chắn giúp
kẹp số lượng lớn giấy tờ, tài liệu, Kích thước 15 mm, Việt Nam Hộp 20

49 Kéo cắt giấy văn phòng F-200 Cán nhựa, lưỡi thép cực bén độ dài 18cm, làm bằng thép không rỉ,  cắt giấy,
vải thật dê ̃dàng, nhẹ nhàng, dài 200 mm ± 2mm Việt Nam Hộp 20

50 Kéo cắt giấy loại trung S-180 Cán nhựa, lưỡi thép, sắc bén độ dài 18 cm, làm bằng thép không rỉ,  S-180
dài 180 mm # 2 mm Việt Nam Hộp 30

51 Khay cắm bút gỗ  HX 7022 Kích thước: (dài 38, rộng 26, cao 5 cm) ±1cm; nhựa bền  chịu lực chịu nhiệt
tốt, bề mặt trơn láng Việt Nam Cái 10

52 Mực dấu đỏ Màu đỏ, có độ đậm vừa phải, màu mực tươi sáng, không lem (30 ml ) Việt Nam Chai 20

53 Mực dấu xanh Màu xanh dương đậm, có độ đậm vừa phải, màu mực tươi sáng, không lem (
30 ml) Việt Nam Chai 10

54 Máy tính  Casio FX-580 VNX Chức năng 552, hiển thị màn hình LCD độ phân giải cao Trung Quốc Cái 5

55 Mũ bao tập (40m/ 1 cuộn) Trắng trong suốt, khổ 70cm Việt Nam Mét 30



56 Túi miết Zipper  7 x 12 Màu trắng, miệng túi bấm dính kín, làm từ nhựa nguyên sinh cao cấp dẻo
dai, kích thước kích thước (6 cm x 10 cm) ±1cm Việt Nam Kg 20

57 Túi miết  Zip 10x  20 Màu trắng, miệng túi bấm dính kín, làm từ nhựa nguyên sinh cao cấp dẻo
dai, kích thước kích thước (10 cm x 20 cm) ±1cm Việt Nam Kg 20

58 Tập 200 trang tiến phát Bột giậy, màu sắc đẹp, sắc nét, 100 trang/01 quyển, 5 quyển /lốc ( 15,5 x
20,5 cm ) Việt Nam Quyển 10

59 Thước cây 30 cm chiều dài ≥ 30cm, Nguyên liệu nhựa trong suốt, độ bền cao, Vạch chia kích
thước rõ nét, chính xác, có khắc Việt Nam Cây 20

60 Viết bi thiên long xanh, đỏ, đen TL - 027
0.5 mm  ( Hộp 20/cây)

Sử dụng loại mực mau khô, không làm ướt, rách bề mặt giấy khi viết, kích
thước đầu bi chỉ 0.5mm  ± 0,1 mm, màu đen Việt Nam Cây 4.000

61 Viết bút lông bảng xóa xanh, đỏ, đen TLWB
- 03 xanh  ( Hộp10/cây)

Mực mới, tốt, màu mức đậm, tươi sáng, dễ dàng xóa sạch ngay cả khi viết
trên bảng lâu và không để lại bóng mực sau khi lau bảng Việt Nam Cây 50

62 Viết bút lông bảng không xoá xanh, đỏ, đen
TL WB - 03 xanh ( Hộp 10/cây)

Sản phẩm có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ 0.8mm ±
0,1 mm và đầu lớn  6mm ± 1mm, Mực đậm, độ bền màu cao, nhanh khô và
độ bám dính cao, màu đen

Việt Nam Cây 50

63 Viết bút lông kim thiên long ( màu xanh, đỏ,
đen )

Gồm 2 đầu bút khác nhau: Đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, thuận
tiện khi sử dụng. Màu mực đậm tươi, , mực ra đều và liên tục. Độ bám dính
của mực tốt. 2 đầu bút kích thước : 0.8 mm và 6mm

Việt Nam Cây 50

64 Viết chì thiên long  GP-04 Bút chì gỗ mềm dễ chuốt, không bị gãy khi chuốt Việt Nam Cây 30

65 Viết dạ quang ( Xanh, vàng, cam )

2 đầu: đầu bút nhỏ 0.6 mm, đầu bút lớn 4 mm. Một đầu nhỏ và một đầu lớn,
giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng. Màu dạ quang mạnh, không
làm lem nét chữ của mực khi viết chồng lên và không để lại vết khi qua
photocopy

Việt Nam Cây 10

66 Viết xóa thiên long CP-02 Bút có lò xo đàn hồi tốt giúp mực ra đều. Mực bút nhanh khô, độ che phủ tốt Việt Nam Cây 10

67 Viết xanh có đế cắm thiên long HP-02 Có thiết kế 2 bút trên 1 đế cắm nhỏ gọn, tiện lợi, đầu bi 0.7mm Việt Nam Cây 10
II Vật tư văn phòng

68 Áo gối vải Coton ( 60 x 40 cm )
Màu xanh biển, ruột bông, Vỏ gối làm từ vải Cotton, Kích thước ruột gối
khoảng (60cm x 40cm) ±2cm, Bông gòn có độ đàn hồi cao, không gây xẹp
lún, Đường may chắc chắn

Việt Nam Cái 20

69 Bùi nhùi kẽm ( lớn ) Zuzi Chất liệu: cước inox không gỉ Việt Nam Cái 150

70 Bùi nhùi xanh , vàng Một mặt được gắn miếng làm ráp, Một mặt mềm giúp tạo bọt, Kích thước:
(8 x 6 x 2,5cm) ±1cm Việt Nam Cái 400

71 Búi vắt Kích thước 25 cm mềm mại, có khả năng thấm nước tốt, hút được bụi trên
sàn nhà Việt Nam Cái 50



72 Bịt mủ trắng đựng thuốc  ( 9 x 18 ) Màu trắng, không quai, làm từ nhựa nguyên sinh cao cấp dẻo dai, kích thước
(10cm x 20cm) ±1cm Việt Nam Kg 20

73 Bịt mũ đựng rác sinh hoạt lớn (xanh) Kích thước (80x100cm) ±2cm chất liệu nhựa sinh học, độ dày 12-15 micro,
kích thước Việt Nam Kg 400

74 Bịt mũ đựng rác sinh hoạt lớn (vàng) Kích thước (80x100cm) ±2cm chất liệu nhựa sinh học, độ dày 12-15 micro,
kích thước Việt Nam Kg 400

75 Bịt mũ đựng rác sinh hoạt lớn (trắng) Kích thước (80x100cm) ±2cm chất liệu nhựa sinh học, độ dày 12-15 micro,
kích thước Việt Nam Kg 200

76 Bịt mũ đựng rác sinh hoạt lớn (đen) Kích thước (80x100cm) ±2cm chất liệu nhựa sinh học, độ dày 12-15 micro,
kích thước Việt Nam Kg 200

77 Bịt mũ trắng 2 quai (20 x 30) Trắng trơn, kích thước: (24x36cm) ±2cm, đựng hàng được ≥ 2kg Việt Nam Kg 200
78 Bịt mũ trắng 2 quai size ( 30x50) Trắng trơn, kích thước: (45x80cm) ±2cm, đựng hàng được 20-25kg Việt Nam Kg 100
79 Bịt mũ trắng 2 quai size 40 Trắngtrơn, kích thước: (40x70cm) ±2cm, đựng hàng được 15-20kg Việt Nam Kg 100
80 Bịt mũ xanh 2 quai size 40 Xanh trơn, kích thước: (40x70cm) ±2cm, đựng hàng được 15-20kg Việt Nam Kg 200
81 Bịt mũ vàng 2 quai size 40 Vàng trơn, kích thước: (40x70cm) ±2cm, đựng hàng được 15-20kg Việt Nam Kg 100
82 Bịt mũ đen 2 quai size 35 Đen trơn, kích thước: (35x60cm)  ±2cm, đựng hàng được 10kg Việt Nam Kg 25
83 Bịt mũ vàng 2 quai size 35 Vàng trơn, kích thước: (35x60cm) ±2cm, đựng hàng được 10kg Việt Nam Kg 10
84 Bịt mũ xanh 2 quai size 35 Xanh trơn, kích thước: (35x60cm) ±2cm, đựng hàng được 10kg Việt Nam Kg 10

85 Bàn chải chà chân Nhựa, có tay cầm, Kích thước: (15 x4.5 x 6cm) ±1cm, Lông cứng trung bình
có chất lượng tốt và độ bền Việt Nam Cái 10

86 Bàn chải chà nền nhà lớn Cán (Dài 28 cm, rộng 6 cm) ±1cm. Lông cứng Việt Nam Cái 10
87 Cờ tổ quốc 10 lá / túi Vải lụa dày, chống thấm, không bị tưa khi treo ngoài trời ( 80x 120 cm ) Việt Nam Lá 20
88 Cờ phướng 6 màu/01 bộ Vải phi bóng ( 40x80 cm ) Việt Nam Bộ 15
89 Cây cọ quét bàn phím Chất liệu: ABSL phù hợp lau bàn phím máy tính ( 12 x2.2 cm ) Việt Nam Cây 10
90 Chai xịt côn trùng Raid Dung tích 600 ml Việt Nam Chai 50

91 Cây lau nhà vắt tay
Cây lau được làm bằng inox với các mấu chốt bằng nhựa, Độ dài nùi lau ≥
45cm, Sợi cotton, với độ thấm hút nước cao, hút chất bẩn cực tốt, dể dàng
vắt khô ( Cán Inox dài 130 cm )

Việt Nam Cây 30

92 Chổi bông cỏ cao 1,2m Thân cây cao 120 cm ( rộng của bông cỏ 65 cm ) Việt Nam Cây 60

93 Chổi chà  (tàu dừa ) Chổi được làm từ các cọng dừa trên phần lá của cây dừa, Chổi dày đẹp cầm
chắc tay, có độ cứng tốt, độ bền cao, chiều cao 0,7m đến 1m Việt Nam Cây 40

94 Chổi quyết trần nhà bằng tre 2 m
Cây cán dài  chất liệu inox cứng cáp chắc chắn có thể điều chỉnh độ dài tùy
theo chọn lựa của bạn từ 1,3m đến 3m, Đầu quét mạng nhện làm từ sợi cước
cứng giúp dễ dàng quét sạch mảng bám trên tường

Việt Nam Cây 2

95 Chổi lông gà 0.6 cm Chổi làm từ lông gà 100%, cán gỗ Việt Nam Cây 20
96 Chiếu thái màu Kích thước  ( 0,9 m x 2 m ) Việt Nam Tấm 300



97 Cây cọ chà  bồn cầu vệ sinh Đầu tròn, cán dài ≥ 36cm, bằng nhựa, sợi cước cứng giúp chà sạch Việt Nam Cây 10
98 Cây cọ nhà vệ sinh bồn cầu Đầu Silicon hình cây gậy ( 60 cm ) Việt Nam Cây 10

99 Chai lau kính Chai bằng nhựa trong, có vòi xịt, lau sáng bóng các bề mặt kính,  không để
lại vệt sọc và hạn chế bám bụi, khử mùi hiệu quả Việt Nam Chai 85

100 Dao rọc giấy Berrylion Lưỡi dao làm bằng thép bền bỉ, sắc bén, bề mặt sáng bóng, không trầy xước,
không bị rỉ sét, Kích thước lưỡi dao: 18 mm (±1mm), Việt Nam Cái 20

101 Dép tổ ong  màu trắng Chất liệu Eva quai đức, đế chống trơn (số 36 x22 cm, 37 x23 cm, 38 x 24cm,
39 x 24,5 cm, 40 x25 cm, 41 x 25,5 cm  ) Việt Nam Đôi 20

102 Đệm 1m2 x 2 m Cỏ bàng tư nhiên kích thước kích thước ( 1,2 x 2 mét) Việt Nam Tấm 10
103 Đệm 1 m 4 x 2,2 m Cỏ bàng tư nhiên kích thước ( 1,2 x  2,2 mét) Việt Nam Tấm 10
104 Đèn pin cầm tay Đèn mini sài pin ( 10x2x2 cm ) Việt Nam Cây 10
105 Găng tay cao su ( 02 chiếc/đôi ) Cao su dày, dài hết khuỷu tay 35  x 0,5 cm Việt Nam Đôi 150
106 Gối nằm Kích thước 60 cm x 40 cm chất liệu vải con ton Việt Nam Cái 10
107 Hộp mủ nhựa  5 x 8 Có nắp đậy chốt kín, Kích thước (26 x 18,5 x 13 cm) ±1cm Việt Nam Hộp 50

108 Khăn vải  vuông trắng  28 x 28 cm Sợi coton, dày, đẹp, thấm hút tốt, kích thước  (28 x 28 cm ) Trung Quốc Cái 1.000

109 Khăn vải  vuông màu 28 x28 cm Sợi coton, dày, đẹp, thấm hút tốt, kích thước  (28 x 28 cm ) Trung Quốc Cái 1.000

110 Ky hốt rác mũ cán dài Nhựa bền, kích thước (26 x 23,5 x 34,5 cm) ±2cm Việt Nam Cái 20

111 Ly Nhựa PP  170 ml ( 50 cái /lốc) Nhựa dày, Ly trơn, không vân, trong suốt, có chia vạch mỗi 10ml, Đường
kính trên x đường kính dưới x cao (mm): )φ70 x φ 41 x 65) ±2mm Việt Nam Lốc 20

112 Mền chỉ Chỉ Coton đấp mát vào hè, ấm vào mùa đông kích thước (1m 6 x 2m ) Việt Nam Tấm 30
113 Mùng vải Tuyn A lổ nhỏ Vải mềm, mịn lổ nhỏ kích thước ( 1,6 m x 2 m ) Việt Nam Tấm 10
114 Mùng vải Tuyn A lổ nhỏ Vải mềm, mịn lổ nhỏ kích thước ( 1,4 m x 2 m ) Việt Nam Tấm 10

115 Mũ Simili  bông Loại sợi tổng hợp phủ một lớp PVC, có khả năng chịu nước, chịu nhiệt ( 2 m
x 01 m) Việt Nam Mét 10

116 Mũ simili trắng  (4m x 4m ) Loại sợi tổng hợp phủ một lớp PVC, có khả năng chịu nước, chịu nhiệt  (4m
x 4m ) Việt Nam Mét 10

117 Nước lau kính Gift 580ml Chai bằng nhựa trong, có vòi xịt, lau sáng bóng các bề mặt kính,  không để
lại vệt sọc và hạn chế bám bụi, khử mùi hiệu quả Việt Nam Chai 300

118 Nước rửa tay Lifebuoy (177ml = 180g) Chai có vòi, hương chanh, rửa sạch (177ml = 180g) Việt Nam Chai 300

119 Nước lau nhà (sunlight 750 ml ) Mùi hương thơm thiên nhiên, dịu nhẹ, lau sạch bề mặt, chai trong suốt nhìn
thấy màu dung dịch bên trong Việt Nam Chai 600



120 Nước rửa chén Mỹ Hảo 400 g Hương chanh, chai trong suốt nhìn thấy màu dung dịch bên trong, thơm,
nhiều bọt, rừa sạch các vết bẩn, dầu mỡ, khử sạch mùi tanh ( 400 g) Việt Nam Chai 250

121 Nhang muỗi  50 khoanh/ hộp Khoanh có gía đỡ kèm theo Việt Nam Hộp 50

122 Pin máy lạnh 3A ( 02 cục / cặp )  Năng lượng trong pin luôn ổn định, tránh tình trạng rò rỉ pin hay nổ pin
trong quá trình sử dụng, Volts : 1,2V Nhật Bản Cặp 300

123 Pin AA- 2700mAh ( 02 cục / cặp ) Pin có thể dùng cho đồ chơi, điều khiển từ xa, micro không dây, và các thiết
bị điện tử khác dùng pin AA 1.2V đến 1.5V, cỡ AA dung lượng 2700mAh Nhật Bản Cặp 300

124 Pin  trung ( 02 cục / cặp ) Pin than, điện thế 1,5V Nhật Bản Cặp 20
125 Rổ vắt tròn 30x35 cm Rổ vừa máng cho các thùng lao nhà Việt Nam Cái 40
126 Sọt rác nhỏ xe tiêm vàng màu vàng, có vạch, có biểu tượng y tế, nắp lật, dung tích khoảng 10 lít Việt Nam Cái 2
127 Sọt rác nhỏ xe tiêm xanh màu xanh, có vạch, có biểu tượng y tế, nắp lật, dung tích khoảng 10 lít Việt Nam Cái 2
128 Sọt rác nhỏ xe tiêm trắng màu trắng, có vạch, có biểu tượng y tế, nắp lật, dung tích khoảng 5 lít Việt Nam Cái 2
129 Sọt  rác nhựa  lớn Nhựa vật liệu, kiểu đạp, hinh tròn (  41 x 41 x 45 cm ) Việt Nam Cái 5
130 Sọt rác nhỏ nhựa PP duy tân Nhựa vật liệu, kiểu đạp, hinh tròn (  21 x 2x 19 cm ) Việt Nam Cái 5

131 Tẩy  bồn cầu 960 ml chứa Sodium Hypochlorite có khả năng diệt khuẩn hiệu quả, có mùi hương
nhẹ nhàng, tươi mát, để lại hương thơm dễ chịu Việt Nam Chai 200

132 Tẩy Vim diệt khuẩn  900 ml Giúp tẩy sạch cấp tốc các vết bẩn, vết ố trên quần áo trắng, Có thể dùng cho
quần áo, vật dụng bằng sứ, nhựa, phòng tắm, sàn nhà Việt Nam Chai 200

133 Tẩy Javel 1 lít ( 12 chai/ Thùng ) Chai 1 lít tẩy trắng, diệt khuẩn, khủ mùi, tẩy các dụng cụ Việt Nam Chai 500

134 Thảm lau chân Kích thước (50 x 80 cm) ±2cm, Chất liệu: bề mặt thảm bằng sợi thô, mặt đáy
bằng chất liệu cao su sần tăng ma sát chống trơn trượt Việt Nam Tấm 200

135 Thun vòng trung ( hiệp thành ) Độ đàn hồi tốt, đường kính 25cm ± 0,5cm Việt Nam Kg 20
136 Thun vòng nhỏ ( hiệp thành ) Độ đàn hồi tốt, đường kính 38 cm ± 0,5cm Việt Nam Kg 20

137 Tấm chắn 3 khung ( bình phong y tế ) Gỗ nhựa Composite, không phai màu cao 180 cm- rộng 60 cm, dày 9 mm
viền ngoài 18 mm Việt Nam Tấm 2

138 Thau nhựa Duy tân nhỏ 25 x 30 cm Nhựa, kích thước ( 25 x 30 cm ) Việt Nam Cái 3
139 Thau nhựa Duy tân trung  30 x 50 cm Nhựa, kích thước  ( 30 x 50 cm ) Việt Nam Cái 2
140 Thùng rác lớn nhựa Duy tân ( 40 lít ) Nhựa, dung tích 40 lít, có chân đạp, có nắp đậy Việt Nam Cái 10
141 Thùng rác Trung nhựa Duy tân ( 11,5 lít ) Nhựa, dung tích 11,5 lít, có chân đạp, có nắp đậy Việt Nam Cái 5

142 Thùng rác y tế đạp chân có logo Y tế theo
TT8 BYT (20 lít màu vàng, xanh, Đen)

Nhựa, dung tích 20 lít, màu xanh, vàng, đen, có chân đạp, có nắp đậy, có in
biểu tượng y tế, có vạch giới hạn Việt Nam Cái 5



143 Thùng rác y tế đạp chân có logo Y tế theo
TT8 BYT (15 lít màu vàng, xanh, Đen) Nhựa, dung tích 15 lít, màu xanh, vàng, đen, có chân đạp, có nắp đậy, có in biểu tượng y tế, có vạch giới hạnViệt Nam Cái 5

144 Thùng rác y tế đạp chân có logo Y tế theo
TT8 BYT (10 lít màu vàng, xanh, Đen)

Nhựa, dung tích 10 lít, màu xanh, vàng, đen, có chân đạp, có nắp đậy, có in
biểu tượng y tế, có vạch giới hạn Việt Nam Cái 3

145 Ủng 2 lớp đế đỏ ( 02 chiếc /đôi )

Màu: Xanh rêu, đế đỏ. Chất liệu đế: cao su
Được chế tạo nhựa PVC tổng hợp có độ bền cao, chống thấm nước và trơn
trượt tốt.Bên trong ủng có lớp lót bằng vải để giữ ấm chân khi sử dụng.Sử
dụng trong môi trường nước với nhiệt độ bình thường

Việt Nam Đôi 5

146 Xô lau nhà
 Chất liệu nhựa PP bền đẹp, thiết kế tiện dụng, quai xách Bề mặt trơn bóng
dễ vệ sinh Xô (15L k nắp) kèm giỏ vắt lau nhà Việt Nam Cái 40

147 Xà bông Omo  400 gram Giặt sạch, nhiều bọt, êm dịu da tay, dùng dược cho giặt tay và máy giặt Việt Nam Bịt 200
148 Xô nhựa Duy Tân ( 5 Lít ) Chất liệu nhựa, có nắp đậy ( Kích thước: 20 x 17 x 17.cm ) Việt Nam Cái 10
149 Xô nhựa Duy Tân ( 10 Lít ) Chất liệu nhựa, có nắp đậy, Kích thước ( 28.2 x 26.4 x 24.6 cm ) Việt Nam Cái 10
150 Xịt phòng hương chanh 180 ml Hương chanh, thơm lâu Việt Nam Chai 10
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